
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 06/2017 mang sang 82 683 252

01/07/2017 Thu bán phiếu 128 000             82 811 252

Chi chợ 260 000              82 551 252

04/07/2017 Thu bán phiếu 142 000             82 693 252

Chi chợ 554 000              82 139 252

06/07/2017 Thu bán phiếu 150 000             82 289 252

Chi chợ 679 000              81 610 252

08/07/2017 Thu bán phiếu 178 000             81 788 252

Bà Bùi Thị Kiều Thu - Dalat 300 000 82 088 252

Chi chợ 125 000              81 963 252

10/07/2017 Thanh Tuyền 500 000             82 463 252

11/07/2017 Thu bán phiếu 164 000 82 627 252

Chi chợ 348 000              82 279 252

13/07/2017 Thu bán phiếu 150 000             82 429 252

Chi chợ 245 000              82 184 252

15/07/2017 Thu bán phiếu 132 000             82 316 252

Ông Lê Đình Tý - Dalat 100 000 82 416 252

Ông Phan Hùng Bình Nam - USA 3 000 000 85 416 252

Chi chợ 560 000              84 856 252

18/07/2017 Thu bán phiếu 164 000 85 020 252

Chi chợ 115 000              84 905 252

20/07/2017 Thu bán phiếu 148 000             85 053 252

Chi chợ 310 000              84 743 252

22/07/2017 Thu bán phiếu 128 000 84 871 252

Chi chợ 442 000              84 429 252

25/07/2017 Thu bán phiếu 144 000             84 573 252

Chi chợ 770 000              83 803 252

27/07/2017 Thu bán phiếu 124 000 83 927 252

Chi chợ 1 990 000           81 937 252

29/07/2017 Thu bán phiếu 140 000 82 077 252

Chi chợ 1 963 000           80 114 252

Cộng 5 792 000 8 361 000 80 114 252

Thu Chi Tồn

82 683 252

3 900 000

1 892 000

8 361 000

5 792 000 8 361 000 80 114 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chả cá kg 4 65 000                     260 000                  

260 000               

Cá nục kg 5 45 000                     225 000                  

Rau muống kg 6 7 000                       42 000                    

Hành lá kg 1 22 000                     22 000                    

Ớt bột kg 1 50 000                     50 000                    

Găng tay kg 2 70 000                     140 000                  

Ớt trái kg 1 25 000                     25 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

554 000               

Thịt gà kg 12.2 45 000                     549 000                  

Xả bào kg 1 20 000                     20 000                    

Cải ngọt kg 10 6 000                       60 000                    

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 07/2017

01/07/2017
Tổng theo ngày 

04/07/2017

Tổng theo ngày 

06/07/2017

CMKTX

Tiền bán phiếu (946 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 07/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX



Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

679 000               

Sơn lon 1 75 000                     75 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

125 000               

Thịt Xay kg 3 60 000                     180 000                  

Dưa cải kg 10 10 000                     100 000                  

Hành lá kg 1 18 000                     18 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

348 000               

Rau muống bó 10 5 000                       50 000                    

Nấm kg 3 16 000                     48 000                    

Cà rốt kg 2 6 000                       12 000                    

Sữa + dừa + xả + cà ri 85 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

245 000               

Khăn giấy lốc 2 120 000                   240 000                  

Tăm hộp 2 30 000                     60 000                    

Dung dịch pha nước rửa chén kg 2 130 000                   260 000                  

560 000               

Bí đao kg 10 6 500                       65 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

115 000               

Thịt Xay kg 4 65 000                     260 000                  

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

310 000               

Tôm tươi kg 3 140 000                   420 000                  

Phí vệ sinh T7/2017 22 000                    

442 000               

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

Thịt gà kg 5 45 000                     225 000                  

Cà ri + hành lá 34 000                    

Điện T7/2017 182 000                  

Nước T7/2017 279 000                  

770 000               

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

Ga bình 2 970 000                   1 940 000               

1 990 000            

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

Điện thoại T6/2017 213 000                  

Lương cô Hồng T7 1 700 000               

1 963 000            

8 361 000  

29/06/2017

Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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Tổng theo ngày 
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06/07/2017

Tổng theo ngày 


